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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC KỲ 2 - 2023
KHOA PHẬT HỌC TỪ XA

MÔN: CỔ NGỮ PĀḶI 2 , MÃ LỚP: 208.TX.PALI102.1.2
GIẢNG VIÊN: NS.TS. THÍCH NỮ HIẾU LIÊN

NGÀY GIỜ HỌC: TỪ TIẾT ĐẾN , KHÔNG CỐ ĐỊNH NHÓM MIỀN BẮC

STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2220000166 Nguyễn Văn Thọ T. Thiện Đăng

2 2220000187 Ngô Thượng Tứ T. Trung Hải

3 2220000232 Lê Thị Thái Hoa TN. Chúc Liên Hương

4 2220000244 Bùi Thị Hường TN. Viên Minh

5 2220000314 Đỗ Văn Cường Tâm Đức

6 2220000319 Lê Quốc Đạt Đức Thành

7 2220000344 Chu Thị Phương Hoa Diệu An

8 2220000348 Trần Ngọc Hòa

9 2220000349 Nguyễn Thị Hòa Diệu Âm Tịnh Hòa

10 2220000376 Vũ Thị Loan Từ Hòa

11 2220000389 Vũ Huyền My Diệu Huyền

12 2220000391 Đinh Hoài Nam Chánh Đức Hiếu

13 2220000393 Nguyễn Ngọc Nga Bảo Tâm

14 2220000425 Phạm Kim Quyên Diệu Cát Tường

15 2220000469 Nguyễn Thanh Tùng

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


